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Lịch Trình Chủng Ngừa cho Học Sinh Tuổi Đi Học của 
B.C. 

 

 
Lưu ý: Lịch trình chủng ngừa có thể thay đổi. Hãy hỏi 
chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc gọi  
8-1-1 nếu quý vị có thắc mắc. Bảng chủng ngừa này 
đã được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y 

Tế BC và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của BC. 

1 Thuốc chủng ngừa bệnh thủy đậu được chích cho 

những học sinh lớp 6 nào đã chưa có chích 2 liều lúc 

còn nhỏ. Những người nào đã bị bệnh thủy đậu hoặc 
bệnh giời leo, đã được xác nhận bởi một xét nghiệm 
thực hiện trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi hoặc hơn 

1 tuổi thì không cần chích thuốc chủng ngừa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Các trẻ em nào trước đây chưa được chủng ngừa 

hoặc đã không chích đủ loạt thuốc chủng ngừa bệnh 

viêm gan B lúc còn bé sẽ được cho chích miễn phí 

thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan B ở lớp 6. 

3 Thuốc chủng ngừa HPV được chích miễn phí cho 

các nam sinh và nữ sinh lớp 6 một loạt 2 liều, mỗi 

liều chích cách nhau 6 tháng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuốc chủng ngừa Lớp 6 Lớp 9 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Thủy Đậu (Trái Rạ) 

(#44b)1 
 

 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Gan B (#25a)2  
 

  

Các Thuốc Chủng Ngừa Siêu Vi Trùng 
Papilloma (HPV) Ở Người (#101b)3 

 

 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Não Hóa Trị 
Bốn (#23b)  

 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sài Uốn Ván, Bạch 

Hầu, Ho Gà (Tdap) (#18c) 
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